
           THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ
THUẾ CƠ SỞ 3 TỈNH QUẢNG TRỊ

                        DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NSNN

(Ban hành kèm theo thông báo      /TB-TCS3 ngày                    của Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Trị)

STT MST Tên NNT Địa chỉ 
Tổng số tiền thuế
nợ đến thời điểm

21/05/2026
1 3200133940 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HOÀNG DUY Thôn Bích La Đông,Xã Triệu

Phong,tỉnh Quảng Trị
200,204,497

2 3200311304 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC QUANG Thôn Linh An,Xã Nam Cửa Việt,tỉnh
Quảng Trị

8,365,568

3 3200355823 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG
LỘC

Thôn An Trú,Xã Triệu Cơ,tỉnh Quảng
Trị

242,489,505

4 3200400995 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sỹ Tiến Thôn ái tử, xã Triệu ái,Xã Ái Tử,tỉnh
Quảng Trị

287,647,660

5 3200451703 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG PHÚ HƯNG Thôn Ái Tử,Xã Ái Tử,tỉnh Quảng Trị 3,483,914

6 3200491840 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN LỢI
PHÚ

Thôn 9,Xã Nam Cửa Việt,tỉnh Quảng
Trị

54,655,475

7 3200528219 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN
XÂY DỰNG 888

Tiểu khu 3,Xã Triệu Phong,tỉnh
Quảng Trị

124,669,694

8 3200589042 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khánh Thịnh Quảng Trị Thôn An Trú,Xã Triệu Cơ,tỉnh Quảng
Trị

62,278,312

9 3200641895 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GỖ ĐỨC
HÙNG QUẢNG TRỊ

Tiểu khu 4,Xã Triệu Phong,tỉnh
Quảng Trị

1,047,939,449

10 3200658095 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QT MINH
ĐỨC

Thôn Nhan Biều 2,Xã Triệu
Phong,tỉnh Quảng Trị

262,709,826

11 3200686712 CÔNG TY TNHH THÔNG PHÁT QUẢNG TRỊ Thôn Hà Mi,Xã Triệu Bình,tỉnh
Quảng Trị

103,714,789

12 3200693406 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PH HOÀI NAM Tiểu khu 3,Xã Triệu Phong,tỉnh
Quảng Trị

92,025,057

13 3200700491 CÔNG TY TNHH LÂM TÂM PHÚC Thôn Lệ Xuyên,Xã Nam Cửa
Việt,tỉnh Quảng Trị

76,677,421

14 3200717946 CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG QUẢNG TRỊ Thôn Ái Tử,Xã Ái Tử,tỉnh Quảng Trị 3,762,350

15 3200722671 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ANH NHI
CHÂU

Thôn Cổ Thành,Xã Triệu Phong,tỉnh
Quảng Trị

74,867,744

16 3200729370 CÔNG TY TNHH NHAN BIỀU Thôn Nhan Biều 1,Xã Triệu
Phong,tỉnh Quảng Trị

25,305,499

17 3200731651 CÔNG TY TNHH THANG MÁY FUJI-MT Thôn Quảng Điền,Xã Triệu Bình,tỉnh
Quảng Trị

8,784,149

18 3200736113 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG TRAI ARCHITECTS Xóm Cồn, Thôn Quảng Điền,Xã
Triệu Bình,tỉnh Quảng Trị

2,799,460

19 3200741762 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP ĐẠI THÀNH Thôn Vân Hoà,Xã Triệu Bình,tỉnh
Quảng Trị

2,198,600

20 3200271429 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hoàng Hương Số 89 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

15,107,207

21 3200287588 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUẬN
TÍN

Số 31 Ngô Quyền, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

170,892,329

22 3200478984 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN MINH Đường Ngô Thị Nhậm, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

24,886,421

23 3200489908 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HỒNG
PHÚC QUẢNG TRỊ

Số 30 đường Trần Phú, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

22,229,171

24 3200599467 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GỖ QUẢNG TRỊ Cụm Công nghiệp Cầu Lòn, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

3,031,855,316

25 3200615077 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương
Mại Thạch Hãn

Số 17 Phan Chu Trinh, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

8,024,000

26 3200623656 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN
VÀ XÂY DỰNG LÊ THANH CƯƠNG

20B đường Hai Bà Trưng, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

83,956,372

27 3200653481 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ANH PHÚ
GROUP

Số 117 Nguyễn Thị Lý, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

35,631,549

28 3200713645 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HUY Thôn Tích Tường, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

150,049,815

29 3200714180 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QT
PHONG THÁI

56 Hai Bà Trưng, Khu phố 4, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

8,216,400

30 3200735832 CÔNG TY TNHH 1TV TMDV & XÂY DỰNG XUÂN LONG 28 Hai Bà Trưng, Phường Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

2,198,600

31 3200738209 CÔNG TY TNHH QT HOÀNG MY Khu đô thị Võ Thị Sáu, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

16,257,800

32 3200740737 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH MINH-LÂN Hẻm 43 Hai Bà Trưng, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

18,719,700

33 3200742822 CÔNG TY TNHH PHONG THÁI DIỆP 86 Phan Chu Trinh, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

5,349,740

34 3200745012 HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ 34 Trần Thị Tâm, Phường Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

8,178,066

35 3200639134 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HT MINH NHẬT thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị 

459,890,382

36 3200630036 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIẾN LÀNH thôn Đông Sơn, xã Nam Hải Lăng,
Quảng Trị 

333,418,081

37 3200476433 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  MỘT THÀNH VIÊN XÂY
DỰNG QUANG SÁU

Nhà ông Phan Văn Nhơn, Đội 5,
Thôn Thượng Xá, xã Hải Lăng,
Quảng Trị 

265,918,569

38 3200595159 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH HIỆP

Đường tỉnh lộ 8, Xã Diên Sanh, tỉnh
Quảng Trị

172,705,650

39 3200592729 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEW LIFE 95 Hùng Vương, Xã Diên Sanh, tỉnh
Quảng Trị

55,942,623

40 3200731595 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TRONG NƯỚC
VÀ QUỐC TẾ QUANG CƯƠNG

thôn Phú Hưng, Xã Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị 

38,207,920

41 3200708797 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MIỀN TRUNG Số 15/17 đường Nguyễn Thị Lý, xã
Diên Sanh, Quảng Trị 

23,360,183

42 3200729250 CÔNG TY TNHH MAY MINH TÂM HẢI LĂNG thôn Thượng Xá, Xã Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị 

18,136,400

43 3200594067 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BT
QUẢNG TRỊ

thôn Xuân Lâm, xã Hải Lăng, Quảng
Trị 

2,198,600

44 1101875345-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƯỜNG
ĐẠI LONG AN TẠI QUẢNG TRỊ

Khóm 7, xã Diên Xanh, QT 8,350,000

Tổng cộng 7,664,259,863
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